
Serie 4, Tủ lạnh độc lập có ngăn đá
trên, 186 x 70 cm, Phủ thép không gỉ,
Total No Frost
KDN55NL20M

Tủ lạnh ngăn đá trên được thiết kế bằng
thép không gỉ tích hợp Công nghệ
VitaFresh

Thiết kế âm / Độc lập: .............................................................Đôc lâp
Number of compressors: ...................................................................1
Number of independent cooling systems: ......................................... 2
Width of the product: .............................................................700 mm
Height: ................................................................................. 1860 mm
Chiều sâu của sản phẩm: ....................................................... 745 mm
Khối lượng: .............................................................................. 74.5 kg
Tùy chọn bảng điều khiển cửa: ....................Không thể thưc hiên đươc
Bản lề cửa: .................................................................................. Khac
Số lượng kệ có thể điều chỉnh trong ngăn tủ lạnh: ............................3
Shelves for Bottles: ........................................................................ No
Frost free system: .................................................. Fridge and freezer
Interior ventilator: .......................................................................... No
Reversible Door Hinge: .................................................................. Yes
Chiều dài dây nguồn: ...............................................................220 cm
Độ ồn: .......................................................................41 dB(A) re 1pW
Khí lạnh đa chiều: ..........................................................................Yes
Fast cooling switch: ........................................................................No
Fast freezing function: ....................................................................No
Temperature Controlled Drawer: ....................................................No
Humidity Control Drawer: ...............................................................No
Số cửa ngăn - Tủ lạnh: .......................................................................3
Door bin adjustability - Refrigerator: ............................................. Yes
Tilt-out door bins in fridge: ............................................................Yes
Gallon wide door bins: .................................................................. Yes
Number of Gallon storage: ................................................................1
Motorized Shelf: ............................................................................. No
Material ofthe shelves: ..................................................... Safety glass
Door opened indicator freezer: .......................................................No
Automatic motor-driven ice-maker: .................................................No
Công suất: .................................................................................120 W
Bảo vệ cầu chì: .............................................................................10 A
Điện áp: ...............................................................................220-240 V
Frequency: ............................................................................ 50-60 Hz
Thời gian lưu trữ trong trường hợp mất điện (h): ..........................14 h
Tùy chọn bảng điều khiển cửa: ....................Không thể thưc hiên đươc
Độ ồn: .......................................................................41 dB(A) re 1pW
ENERGY STAR® certified: ................................................................No
Loại ổ cắm: ................................................................... Phích cắm GB
Required cutout/niche size for installation (in): ................................x
Dimensions of the packed product: .................. 75.59 x 30.31 x 32.67
Net weight: .......................................................................164.000 lbs
Gross weight: ................................................................... 178.000 lbs
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Thông tin chung
- Tổng dung tích (Tổng): 485 L
- Dung tích thực (Tổng): 453 L
- Dung tích thực (Ngăn mát): 335 L
- Dung tích thực (Ngăn đá): 118 L
- Chiều cao tủ lạnh: 1860 mm
- Chiều rộng tủ lạnh: 700 mm
- Chiều sâu tủ lạnh: 745 mm
- Tổng trọng lượng: 80.8 Kg
- Trọng lượng thực: 74.3 Kg

Hệ thống làm lạnh
- Hệ thống Superfreezing tự động điều chỉnh nhiệt độ ngăn đá xuống

thấp nhất, giúp làm lạnh nhanh chóng thực phẩm mới cho vào.
- Công nghệ làm lạnh đa chiều MultiAirflow: Giảm thiểu sự chênh

lệnh nhiệt độ ở các khu vực do cơ chế đảm bảo không khí lưu thông
đồng đều và tối ưu trong tủ lạnh.

- Chức năng không đông tuyết NoFrost: giúp bạn không mất nhiều
thời gian và công sức khi rã đông

Tiện ích & An toàn
- Hệ thống đèn LED chiếu sáng bên trong tủ lạnh
- Điều khiển nhiệt độ ngăn đá và ngăn mát riêng biệt
- Bộ lọc AirFresh khử mùi trong tủ lạnh

Ngăn mát tủ lạnh
- 1 ngăn chứa VitaFresh kiểm soát độ ẩm
- 4 ngăn chứa thực phẩm được kéo ra hoàn toàn nhờ hệ thống ray

trượt mở toàn phần
- 4 kệ kính an toàn
- 1 khay cửa lớn (lớn)
- 2 khay cửa nhỏ

Ngăn đá tủ lạnh
- Chức năng không đông tuyết NoFrost
- Dung tích ngăn đá: TBD kg/24h
- 1 khay cửa nhỏ (nhỏ)

Thiết kế
- Cửa được làm từ thép không gỉ
- Tay nắm cửa ngang ẩn vào trong cánh

Phụ kiện
- 3 khay đựng trứng
- 1 khay đựng đá
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